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A. Sơ lược lý lịch:

Họ và tên: Phan Bảo Ân , Chức vụ: Giáo viên dạy lớp 5A4

Đơn vị: Trường Tiểu học Giồng Găng.
Tên biện pháp: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5A4 TRƯỜNG TIỂU HỌC GIỒNG GĂNG VIẾT VĂN CÓ CẢM XÚC, CÓ HÌNH ẢNH  VÀ SÁNG TẠO
B. Nội dung:
I. Thực trạng và nguyên nhân:

1. Thực trạng: 
Theo Chương trình giáo dục phổ thông, môn Tiếng Việt giúp học sinh sử dụng tiếng Việt thành thạo để giao tiếp hiệu quả trong cuộc sống và học tập tốt các môn học và hoạt động giáo dục khác; hình thành và phát triển năng lực văn học, một biểu hiện của năng lực thẩm mĩ; đồng thời bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm để học sinh phát triển về tâm hồn, nhân cách. Chương trình được thiết kế theo các mạch chính tương ứng với các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe. Kiến thức tiếng Việt và văn học được tích hợp trong quá trình dạy học đọc, viết, nói và nghe. Các ngữ liệu được lựa chọn và sắp xếp phù hợp với khả năng tiếp nhận của học sinh.

Mục tiêu của môn học là giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu với các biểu hiện cụ thể như yêu thiên nhiên, gia đình, quê hương; có ý thức đối với cội nguồn; yêu thích cái đẹp, cái thiện và có cảm xúc lành mạnh; có hứng thú học tập, ham thích lao động; thật thà, ngay thẳng trong học tập và đời sống; có ý thức thực hiện trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội và môi trường xung quanh. Giúp học sinh bước đầu hình thành các năng lực chung, phát triển năng lực ngôn ngữ ở tất cả các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe với mức độ căn bản: đọc đúng, trôi chảy văn bản; hiểu được nội dung, thông tin chính của văn bản; liên hệ, so sánh ngoài văn bản; viết đúng chính tả, ngữ pháp; viết được một số câu, đoạn, bài văn ngắn (chủ yếu là bài văn kể và tả); 6 phát biểu rõ ràng; nghe hiểu ý kiến người nói. Phát triển năng lực văn học với yêu cầu phân biệt được thơ và truyện, biết cách đọc thơ và truyện; nhận biết được vẻ đẹp của ngôn từ nghệ thuật; có trí tưởng tượng, hiểu và biết xúc động trước cái đẹp, cái thiện của con người và thế giới xung quanh được thể hiện trong các văn bản văn học.
Yêu cầu cần đạt về thực hành viết ở lớp 5 đó là:

– Viết được bài văn kể lại câu chuyện đã đọc, đã nghe với những chi tiết sáng tạo. 
– Viết được bài tả người, phong cảnh có sử dụng so sánh, nhân hoá và những từ ngữ gợi tả để làm nổi bật đặc điểm của đối tượng được tả. 
– Viết được đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của bản thân trước một sự việc hoặc một bài thơ, câu chuyện. 
– Viết được đoạn văn nêu lí do vì sao tán thành hoặc phản đối về một hiện tượng, sự việc có ý nghĩa trong cuộc sống. 
– Viết được đoạn văn giới thiệu về một nhân vật trong một cuốn sách hoặc bộ phim hoạt hình đã xem (hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ). 
– Viết được báo cáo công việc, chương trình hoạt động, có sử dụng bảng biểu.
Nắm được mục tiêu, nội dung chương trình trên, bản thân rất băn khoăn về vấn đề viết của học sinh. Năm học 2024-2025, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 5A4 tổng số học sinh 25 em. Ngay từ đầu năm học tôi phân loại trình độ viết văn tả cảnh của các em như sau:
	Kỹ năng
	Trước khi áp dụng 

	
	Số lượng 
	Tỉ lệ 

	Sai khi dùng từ kết nối ý.
	18
	72 %

	Học sinh dùng từ sai 
	15
	60 %

	Viết câu văn rườm rà, dài dòng.
	12
	48 %

	Dùng hình ảnh so sánh chưa hợp lý.
	10
	40 %

	Bài làm có tính kể lể.
	13
	52 %

	Dùng hình ảnh so sánh chưa hợp lý.
	12
	48 %

	Bài làm chưa sáng tạo, chưa bộc lộ cảm xúc…..
	20
	80 %


Từ bản số liệu cho thấy, năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học của học sinh còn hạn chế rất nhiều. Trước khi có được một bài văn hoàn chỉnh thì học sinh phải có kỹ năng phân tích đề, quan sát đối tượng, lập dàn ý, xây dựng các đoạn văn và liên kết các đoạn văn thành bài văn hoàn chỉnh. Tuy nhiên trên thực tế, có rất nhiều học sinh không đạt được mục tiêu đề ra.. Các em chưa có kỹ năng tả cảnh, thụ động trông chờ sự gợi ý và chữa bài của thầy cô và các bạn khá giỏi. 
2. Nguyên nhân:

Trải qua việc dạy các em làm văn tả cảnh, tôi nhận thấy các em còn mắc nhiều lỗi, nguyên nhân là do:
- Chưa có biết cách cảm thụ văn học 

- Dùng từ không đúng ngữ cảnh: đại từ nhân xưng, từ địa phương, …
- Ngữ pháp về từ, câu còn hạn chế.

Từ thực trạng và nguyên nhân nêu trên, bản thân đã tìm ra “MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5A4 TRƯỜNG TIỂU HỌC GIỒNG GĂNG VIẾT VĂN CÓ CẢM XÚC, CÓ HÌNH ẢNH  VÀ SÁNG TẠO.”
II. Biện pháp đã thực hiện:
1. Biện pháp 1: Hình thành cảm xúc, năng lực cảm thụ ở các ngữ cảnh tương tự và khác nhau
Trong môn Tiếng Việt thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, “cảm thụ văn học” không được sử dụng như là một thuật ngữ chỉ một năng lực cấu phần của năng lực văn học. Nếu học sinh lớp 5 có được năng lực này thì sẽ là nền tảng để các em học tốt mô Ngữ văn lớp 6.
Cảm thụ văn học (CTVH) là đọc hiểu các tác phẩm văn chương ở mức độ cao nhất, người đọc không chỉ nắm bắt thông tin mà còn phải thẩm thấu được thông tin, phân tích, đánh giá được khả năng sử dụng ngôn từ của tác giả, tạo được mối giao cảm đặc biệt giữa tác giả và bạn đọc và có thể truyền thụ cách hiểu đócho người khác.
Như vậy muốn rèn được năng lực này giáo viên cần:

- Hệ thống các chủ đề được dạy trong môn Tiếng Việt ở lớp 5, yêu cầu thực hành viết.

- Cung cấp một số biện pháp nghệ thuật (tu từ) thường gặp, mẹo nhận dang: 

* So sánh: So sánh là cách đối chiếu hai đối tượng khác loại không đồng nhất nhau hoàn toàn mà chỉ giống nhau một nét nào đó về màu sắc, hình dáng, ngữ nghĩa... Tác dụng: Phép so sánh trong văn học có tác dụng tạo ra cảm giác mới mẻ, giúp sự vật được miêu tả trở nên cụ thể, sống động... Cách nhận biết: Trong câu văn có sử dụng nghệ thuật so sánh thường có các từ: là, như, bằng, tựa, tựa như... và dấu hai chấm (:) dấu gạch ngang (-).


* Nhân hoá: Nhân hoá là cách gọi hoặc tả đồ vật, loài vật, cây cối... bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người (hoặc nói cách khác là gắn cho đồ vật, loài vật, cây cối tình cảm, trạng thái, hoạt động... như con người). Tác dụng: Nghệ thuật nhân hoá giúp cho thế giới loài vật, đồ vật, cây cối... trở nên gần gũi, sinh động, hấp dẫn, biểu thị được những tình cảm, suy nghĩ của con người.


* Điệp từ, điệp ngữ: Các từ ngữ được nhắc lại nhiều lần theo chủ định nhằm nhấn mạnh một ý nào đó.


* Đảo ngữ: Đảo trật tự của các từ ngữ hoặc đưa vị ngữ đứng trước chủ ngữ nhằm nhấn mạnh giá trị biểu cảm nào đó.

Ví dụ 1: Thoắt cái, lác đác lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu.

* Ẩn dụ: Dùng cái này để nói đến cái khác.


* Chơi chữ: Chơi chữ là dựa vào hiện tượng đồng âm, tạo ra những câu nói nhiều nghĩa, gây những bất ngờ thú vị cho người đọc, người nghe.


Ví dụ: Kiến bò đĩa thịt bò. Ruồi đậu mâm xôi đậu.


- Trong các tiết học tăng cường GV cho học sinh làm Bài tập phát hiện và chỉ ra cái hay của những hình ảnh, chi tiết, ý thơ có giá trị gợi tả; Bài tập về phát hiện và chỉ ra giá trị của một số biện pháp tu từ (nghệ thuật):


Ví dụ: Hãy chỉ ra hình ảnh so sánh hoặc nhân hoá mà em thích nhất trong bài Sau trận mưa rào và giải thích vì sao em thích.

Rõ ràng, đọc có suy ngẫm, tưởng tượng (hay liên tưởng) và rung cảm thật sự sẽ giúp ta CTVH tốt. Nhà văn Anh Đức đã tâm sự: “khi đọc, tôi không chỉ thấy dòng chữ, mà còn thấy cảnh tượng ở sau dòng chữ, trí tưởng tượng nhiều khi dẫn tôi đi rất xa, vẽ thêu ra lắm điều thú vị”. CTVH diễn ra ở mỗi người không hoàn toàn giống nhau do nhiều yếu tố quyết định như: vốn sống và hiểu biết, năng lực và trình độ kiến thức, tình cảm và thái độ khi tiếp xúc với văn học,… Ngay cả ở một người, sự cảm thụ về một bài văn, bài thơ trong những thời điểm khác nhau cũng có nhiều biến đổi. 
2. Biện pháp 2: Rèn kỹ năng viết theo các bước, theo dàn ý.
 Để viết một bài văn hoàn chỉnh và hay, học sinh cần tuân thủ một quy trình gồm nhiều bước. Mỗi bước đều đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện bài viết. Dưới đây là quy trình chi tiết:
(1). Phân tích đề bài:
- Đọc kỹ đề bài để hiểu rõ yêu cầu, xác định thể loại văn cần viết (tả cảnh, kể chuyện sáng tạo, tả người,...). Học sinh cần chú ý đến các từ khóa chính để đảm bảo không đi lạc đề.
- Đặt câu hỏi như: Bài văn yêu cầu gì? Đối tượng miêu tả, kể chuyện là gì? Mục đích của bài viết là gì?
(2). Lập dàn ý:
• Xây dựng dàn ý chi tiết trước khi viết giúp tổ chức ý tưởng một cách rõ ràng và mạch lạc. Dàn ý nên bao gồm ba phần chính: mở bài, thân bài và kết bài.

• Trong phần thân bài, cần chia nhỏ thành các phần hoặc các đoạn văn cụ thể, mỗi đoạn văn nên tập trung vào một ý chính và được triển khai sâu rộng.

(3). Viết bài:

- Dựa trên dàn ý đã lập, bắt đầu viết bài một cách tuần tự từ mở bài, thân bài đến kết bài. Trong quá trình viết, cần đảm bảo các đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau, sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu. Sử dụng các biện pháp tu từ, từ ngữ đa dạng để làm cho bài văn trở nên sinh động và hấp dẫn hơn. Đối với bài nghị luận, cần có dẫn chứng cụ thể để làm rõ luận điểm.

(4). Chỉnh sửa và hoàn thiện:
• Sau khi viết xong, cần đọc lại toàn bộ bài văn để kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp, cấu trúc câu và mạch lạc của nội dung. Đây là bước quan trọng giúp bài viết trở nên hoàn

hảo hơn.

Nếu có thời gian, nên nhờ bạn bè hoặc người thân đọc và góp ý để có cái nhìn khác về bài viết, từ đó điều chỉnh và cải thiện thêm.
3. Biện pháp 3. Rèn năng lực tự học, tự chủ; giải quyết vấn đề sáng tạo thông qua sổ tay Tiếng Việt
3.1. Tích luỹ kiến thức
Muốn học tốt môn Tiếng Việt, muốn vận dụng môn Tiếng Việt để làm các bài văn viết, học sinh cần phải hết sức coi trọng việc tích luỹ kiến thức.

Về vốn kiến thức có hai nguồn khai thác:

* Kiến thức sách vở là nguồn khai thác vô cùng quan trọng:
     
Kiến thức sách vở bao gồm các kiến thức trong môn Tiếng Việt, các bộ môn khác, sách báo và tư liệu sưu tầm cung cấp. Chúng ta sẽ hiểu được thế nào là từ, dùng từ như thế nào cho đúng, cách dùng từ đúng và hay đã được các nhà văn, nhà thơ thể hiện qua các bài trong sách. Những câu văn hay, những hình ảnh đẹp giúp ta thêm hiểu về đất nước con người Việt Nam, nó giúp ta biết cách diễn đạt ý muốn nói của mình cho hay và sinh động.

     
* Kiến thức cuộc sống xung quanh ta :
     
Đó là những người thân trong gia đình chúng ta, trường lớp của ta mà hàng ngày ta vẫn đến để học tập, sinh hoạt và vui chơi, là những cảnh đẹp của quê hương mà ta vẫn thường nhìn thấy. Chúng ta hãy quan sát nó thật kĩ, để nhớ và hiểu về nó.

    
3.2. Tập quan sát
Muốn có nguồn kiến thức ấy thì học sinh phải biết quan sát thực tế, ghi chép vào kí ức và sổ tay để có thể làm bài tốt. Trong khi quan sát phải sử dụng tất cả các giác quan.

Để học sinh quan sát đạt hiệu quả thì tôi đã chuẩn bị sẵn hệ thống câu hỏi định hướng cho học sinh nắm được mục tiêu quan sát.

Ví dụ : Để viết một bài văn tả cảnh. Học sinh phải Quan sát cảnh, tìm những đặc điểm có thể mô tả, gợi nhắc bằng từ ngữ, tôi đưa ra hệ thống câu hỏi sau: Cảnh gì? ở đâu? Em đến vào dịp nào?
Không chỉ dạy các em quan sát qua băng hình, qua tranh ảnh hoặc vật thật mà tôi còn hướng cho các em cách quan sát cuộc sống thực xung quanh các em.

Cứ như vậy, học sinh có thói quen quan sát một cách khoa học và chính xác, giúp cho các em viết bài được tốt hơn.

     III. Hiệu quả và khả năng áp dụng :      

1. Hiệu quả:

Qua việc thực hiện thường xuyên những giải pháp trên, các em có sự tiến bộ vượt bậc cuối năm, kết quả viết văn của học sinh lớp 5A4, tại thời điểm này là:
	Kỹ năng
	Trước khi áp dụng 

	
	Số lượng 
	Tỉ lệ 

	Sai khi dùng từ kết nối ý.
	3
	12 %

	Học sinh dùng từ sai do hiểu không đúng nghĩa
	3
	12 %

	Viết câu văn rườm rà, dài dòng.
	2
	8 %

	Dùng hình ảnh so sánh chưa hợp lý.
	0
	100 %

	Bài làm có tính kể lể.
	0
	!00 %

	Dùng hình ảnh so sánh chưa hợp lý.
	1
	4 %

	Bài làm chưa sáng tạo, chưa bộc lộ cảm xúc…..
	1
	4 %


2. Khả năng áp dụng:

  
Với biện pháp này có khả năng áp dụng dạy cho học sinh khối lớp 5 của trường Tiểu học Giồng Găng.
Trên đây là “Một số giải pháp giúp học sinh viết văn có cảm xúc, có hình ảnh  và sáng tạo” góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng.
                                                                Tân Hồng, ngày 17 tháng 10 năm 2024

                                                                                          Người viết

                                                                                    Phan Bảo Ân

